CHƯƠNG I
TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGÔN NGỮ VÀ N NGÔNGỮ HỌC
Câu 1: Hãy cho biết bản chất của ngôn ngữ?
Định nghĩa ngôn ngữ: Ngôn ngữ là một hệ thông ký hiệu được người bản ngữ chấp nhận, hiểu, ghi nhớ và sử dụng trong khi giao tiếp với cộng đồng.
	Bản chất của ngôn ngữ: Ngôn ngữ có tính xã hội thể hiện:
	Ngôn ngữ là của loài người: Chỉ có loài người mới có ngôn ngữ. Ở động vật ta nhận thấy tiếng kêu bản năng đôi khi rất phong phú, nhưng dù có phong phú đến đâu cũng không thể có những đặc điểm như ngôn ngữ được, chỉ là tiếng kêu bản năng có tính di truyền.
	Riêng con người khi sinh ra đã chịu sự tác động của môi trường, xã hội (cha mẹ, làng xóm…) khiến cho con người có ngôn ngữ. Một đứa trẻ khi sinh ra khi tách trẻ ấy ra khỏi cộng đồng thì nó sẽ không nói được tiếng nói của cộng đồng. Như vậy, ngôn ngữ không phải là bẩm sinh mà do sự tác động của xã hội mà con người có ngôn ngữ.
	Ngôn ngữ là hiện tượng xã hội chứ không phải là hiện tượng tự nhiên và chỉ có loài người mới có ngôn ngữ 
	Ngôn ngữ có tính xã hội còn là vì ngôn ngữ là của cộng đồng, ngôn ngữ là sở hữu của cộng đồng. Mọi người trong cộng đồng chỉ có thể chia sẻ ngôn ngữ chứ không sở hữu ngôn ngữ. Ngôn ngữ không có lý do và cũng không tồn tại với tư cách là sở hữu của cá nhân. Chúng ta không tìm thấy một ngôn ngữ nào do một người sáng tạo và chỉ người ấy sử dụng. 
	Tính xã hội của ngôn ngữ còn thể hiện ở ý thức con người trong việc sáng tạo, học tập, sử dụng và phát triển ngôn ngữ để phục vụ cho cuộc sống của con người.
	Ngôn ngữ là hiện tượng xã hội đặc biệt vì nó không thể xếp vào hai phạm trù cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng.
	Ngôn ngữ không phải là cơ sở hạ tầng vì nó không phải là các quan hệ sản xuất của xã hội, mặt khác nó cũng không phải là công cụ sản xuất của xã hội. Chuỗi âm thanh của con người không tự nó tạo ra của cải vật chất nuôi sống con người. Ngôn ngữ là một thứ công cụ nhưng chức năng của nó không phải là để sản xuất ra của cải (như cái búa, cái đe,…) mà là để con người giao tiếp với nhau trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội.
	Ngôn ngữ không thuộc kiến trúc thượng tầng vì nó không giống các hiện tượng thuộc kiến trúc thượng tầng. Kiến trúc thượng tầng phục vụ cho cơ sở hạ tầng, Khi cơ sở hạ tầng sụp đổ thì kiến trúc thượng tầng từ từ sụp đổ theo. Ngôn ngữ không như vậy nó phát triển hay trở thành “tử ngữ” hoàn toàn không phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng.
	Từ khi xã hội phân chia giai cấp thì kiến trúc thương tầng mang tính giai cấp. Ở ngôn ngữ thì khác, ngôn ngữ không có tính giai cấp. Nó không phải là của riêng giai cấp nào (nhưng lời nói của một con người tức việc sử dụng ngôn ngữ của một cá nhân thì để lộ dấu ấn giai cấp qua việc dùng từ, đặt câu…)
	Câu 2: Chức năng của ngôn ngữ là gì?
	Ngôn ngữ có hai chức năng cơ bản: Chức năng làm công cụ giao tiếp và chức năng làm công cụ tư duy.
	Chức năng làm công cụ giao tiếp: 
	Để giao tiếp con người con người có nhiều hệ thống ký hiệu nhưng quan trọng nhất, hữu hiệu nhất là hệ thống ký hiệu ngôn ngữ.
	Giao tiếp là hành động tương tác giữa người nói với người nghe, người viết với người đọc, là hành động tương tác song phương.
	Ngôn ngữ là công cụ giao tiếp giữa người nói, người viết (người lập mã hóa) với người nghe, người đọc (người giải mã hóa)
	Nhờ có ngôn ngữ mà hoạt động giao tiếp của con người có thể thiết lập, duy trì và thông tin cho nhau. Do đó ngôn ngữ là phương tiên quan trọng nhất của loài người, nó là thuộc tính của loài người.
	Chức năng làm công cụ tư duy: 
	Tư duy là hoạt động của hệ thần kinh cao cấp của loài người. Có tư duy cảm tính (dựa vào các tri giác, giác quan của con người), có tư duy lý tính (tư duy khái quát trừu tượng của con người).
	Khi con người không suy nghĩ thì không có ngôn ngữ hoạt động. Nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút đến bất cứ cái gì thì lập tức phải dùng đến ngôn ngữ. Suy nghĩa nói một cách khái quát là tư duy, tư duy trừu tượng. Như vậy giữa ngôn ngữ và tư duy có mối liên hệ mật thiết không thể tách rời vì ngôn ngữ là hình thức tư duy là nội dung. Mối quan hệ này được một nhà ngôn ngữ học đại cương E. Benveniste nhận định là “nó là mối quan hệ hai mặt của một tờ giấy” là quan hệ không thể tách rời.
	Tư duy và ngôn ngữ còn có mối quan hệ tương tác thể hiện ở chỗ ngôn ngữ phát triển thì làm cho tư duy phát triển, khi tư duy phát triển thì ngôn ngữ phát triển.
Mặc dù vậy, ngôn ngữ và tư duy không phải là một. Chúng khác nhau như sau: 
Về mặt bản chất: Tư duy là hoạt động của hệ thống thần kinh, ngôn ngữ là hệ thống ký hiệu. Cả hai đều là sản phẩm của bộ não nhưng tư duy là sản phẩm trừu tượng còn ngôn ngữ là sản phẩm được cấu tạo từ vật chất âm thanh cụ thể phải có sự tham gia của bộ máy phát âm.
Về chức năng: Chức năng của tư duy là nhận thức, còn chức năng của ngôn ngữ là công cụ của tư duy.
Về hệ thống sản phẩm: Hệ thống sản phẩm của tư duy là khái niệm, phán đoán, suy luận…Hệ thống sản phẩm của ngôn ngữ là từ, ngữ, câu…
Về quy luật hoạt động: Tư duy chỉ chấp nhận sự hợp lý, logich. Ngôn ngữ lại là hoạt động với quy luật thói quen của cả một cộng đồng.
Trong ngôn ngữ sự logich đôi khi không phải là cái chuẩn. Sự chấp nhận của thói quen mới là cái chuẩn. Ví dụ: Trong tiếng Việt: “Cá voi là một loài động vật có vú”; Trong tiếng Anh “How do you do?” là câu nói thay cho lời chào.
	Câu 3: Hệ thống ký hiệu ngôn ngữ:
	Hệ thống: là một chỉnh thể bao gồm nhiều yếu tố có quan hệ quy định lẫn nhau.
	Số lượng các yếu tố trong hệ thống phải lớn hơn hoặc ít nhất bằng hai, một tập hợp nhiều yếu tố chỉ trở thành hệ thống khi các yếu tố đó có quan hệ quy định lẫn nhau.
	Ví dụ: Giá trị của đèn đỏ trong hệ thống tín hiệu đèn giao thông chỉ được xác định trong mối quan hệ giữa đèn đỏ với đèn xanh, giữa đèn đỏ với đèn vàng.
Ký hiệu ngôn ngữ: Là một thực thể hai mặt của cái được biểu hiện và cái biểu hiện 
Ngôn ngữ là một hệ thống ký hiệu bởi nó có đầy đủ bốn đặc điểm của ký hiệu.
Tính thể chất: Bất cứ ngôn ngữ nào cũng được tồn tại bằng một dạng vật chất mà con người có thể tri giác được. Thể chất của ngôn ngữ là âm thanh.
Tính võ đoán: chính là mối quan hệ giữa cái biểu hiện và cái được biểu hiện là không có lý do, không giải thích được. Cái biểu hiện của ngôn ngữ là âm thanh, cái được biểu hiện là nghĩa của  âm thanh tạo ra từ, ngữ, câu …ấy.
Ví dụ: từ “bàn” ta có nghĩa là một đồ dùng, có mặt phẳng, có chân, dùng để làm việc.
Tính khái quát: Tất cả các ký hiệu ngôn ngữ mà ta tri giác được là sự biểu hiện khái quát 
Tính hệ thống: Giá trị của một ký hiệu bao giờ cũng được xác định trong mối quan hệ giữa nó với các ký hiệu còn lại của hệ thống.
· Đơn vị ngôn ngữ: Ngôn ngữ có 3 đơn vị.
Âm vị: Là đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất có chưc năng khu biệt nghĩa 
Ví dụ: Âm vị /t/ trong /tαn2/
          Âm vị /b/ trong /bαn2/
Có hai loại âm vị: Âm vị đoạn tính và âm vị siêu đoạn tính
Âm vị siêu đoạn tính: Thể hiện ở các ngôn ngữ có thanh điệu (thanh điệu là âm vị siêu đoạn tính). Trọng âm của âm vị siêu đoạn tính trải dài từ đầu đến cuối âm tiết.
Âm vị đoạn tính: được thể hiện qua cấu trúc của âm tiết: Có hai loại âm vị đoạn tính: nguyên âm” (ví dụ: /i/,/u/,/o/,/e/…) và phụ âm (/b/,/t/,/l/,/m/,/n/…)
Hình vị: hình vị là đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất mang nghĩa.
Ví dụ: teacher – “teach” là một hình vị; “er” là một hình vị
	          Book – “book” là một hình vị; “s” là một hình vị
Trong tiếng Việt đơn vị hình vị được gọi là tiếng. Tiếng là đơn vị nhỏ nhất mang nghĩa trong tiếng Việt. Đây chưa phải là hình vị thực sự chỉ được gọi là tương đương. Ngoài ra tiếng trong Tiếng Việt còn tương đương với từ.
Có hai loại hình vị: hình vị tạo từ và hình vị ngữ pháp:
Hình vị tạo từ: là hình vị tạo ra các từ của một ngôn ngữ. Ví dụ “teacher” ta có hình vị tạo từ là “teach” và “er”.
Hình vị ngữ pháp: là hình vị diễn đạt ý nghĩa ngữ pháp. Nó tạo ra hình thái của từ để tạo ý nghĩa ngữ pháp.
Ví dụ: “played” ta có hình vị ngữ pháp ‘ed”, “books” ta có hình vị ngữ pháp “s”.
Từ: là đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất để tạo câu. 
Ví dụ: ta có các từ: Mẹ, đã, về để tạo câu “Mẹ đã về”
Có hai loại từ: Thực từ và hư từ
Thực từ: là những từ phản ánh các sự vật, hiện tượng trong hiện thực như: danh từ, động từ, tính từ, đại từ, phó từ
Hư từ: là những từ biểu thị mối quan hệ giữa các từ trong câu như: liên từ, giới từ, trợ động từ.
Như vậy ngôn ngữ chỉ có ba đơn vị là âm vị, hình vị và từ.
·  Các quan hệ cơ bản trong hệ thống ký hiệu ngôn ngữ: Có 3 loại quan hệ cơ bản:
Quan hệ đối vị: (hay còn gọi là quan hệ thay thế, quan hệ lựa chọn, quan hệ liên tưởng) Là quan hệ giữa những đơn vị ngôn ngữ có thể thay thế cho nhau trên trục đối vị (các từ loại cùng loại sẽ thay thế cho nhau)
Ví dụ ta có câu: Những quyển sách này.
· Các từ: các, một số, một, hai,… có thể thay thế cho từ “những”
· Các từ: cuốn, tập, xấp,…có thể thay thế cho từ “quyển”
· Các từ: kia, nọ, ấy…có thể thay thế cho từ “này”
Quan hệ ngữ đoạn: (hay còn gọi là quan hệ kết hợp, quan hệ tuyến tính) Là quan hệ giữa những đơn vị ngôn ngữ có thể kết hợp với nhau trên trục ngữ đoạn.
Ví dụ trong câu: “Những quyển sách này”. Ta có “Những” có quan hệ ngữ đoạn với “quyển”; “quyển” có quan hệ ngữ đoạn với “những” và “quyển” có quan hệ ngữ đoạn với “sách” 
Quan hệ ngữ đoạn còn thể hiện ở các âm vị kết hợp với nhau tạo thành âm tiết, các hình vị kết hợp với nhau tạo thành từ, hoặc hình thái của từ.
Quan hệ tôn ti: là quan hệ thứ bậc giữa các loại đơn vị ngôn ngữ. Trong đơn vị ngôn ngữ thì âm vị có cấp độ nhỏ nhất, hình vị có cấp độ lớn hơn và từ có cấp độ lớn nhất 
Trong ngôn ngữ cấp độ nhỏ hơn tạo ra cấp độ lớn hơn (âm vị tạo ra hình vị, hình vị tạo ra từ.)
Trong ngôn ngữ không có đơn vị cấp độ cùng cấp tạo ra đơn vị ở cấp độ cùng cấp (không có âm vị tạo ra âm vị, hình vị tạo ra hình vị…)
Các từ không tạo ra từ nhưng trong Tiếng Việt có trường hợp hai từ tạo ra một từ ghép, ví dụ: con gà, cái bàn,… đây là do quan niêm định danh của Tiếng Việt mà có trường hợp như vậy. Còn từ ghép thực sự thì chỉ có từ ghép Hán Việt (phụ trước chính sau) ví dụ: học sinh, hiệu trưởng,… và từ láy, ví dụ: vàng vàng, long lanh,…
· Đặc điểm hệ thống ký hiệu ngôn ngữ: có hai đặc điểm đó là tính vạn năng và tính vô hạn.
Tính vạn năng: Có thể sử dụng ngôn ngữ trong tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Nói rộng ra là hệ thống ký hiệu ngôn ngữ có thể dùng để thuyết minh, giải thích cho các hệ thống ký hiệu khác ví dụ: Hệ thống ký hiệu ngôn ngữ có thể thuyết minh cho hệ thông ký hiệu âm nhạc… (trong khi các hệ thống ký hiệu khác không thể thuyết minh, giải thích cho hệ thống ký hiệu ngôn ngữ)
Hệ thống ký hiệu ngôn ngữ là hệ thống giải thích còn hệ thống ký hiệu khác là hệ thống được giải thích (theo E. Benveniste) 
Tính vô hạn: có thể đùng ngôn ngữ để truyền đạt và truyền đi một lượng thông tin không hạn chế. Khả năng biểu đạt của ngôn ngữ là vô hạn (cái hữu hạn là người sử dụng ngôn ngữ)
Tóm lại nói đến hệ thống ngôn ngữ gồm có 3 đơn vị: âm vị (đoạn tính và siêu đoạn tính), hình vị (tạo từ và tạo ngữ pháp), từ (thực từ và hư từ); có 3 loại quan hệ: quan hệ đối vị, quan hệ ngữ đoạn, quan hệ tôn ti và có 2 đặc điểm: tính vạn năng và tính vô hạn.






CHƯƠNG III
TỪ VỰNG HỌC

I. Đơn vị từ vựng:
1. Từ: Là đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất để tạo câu. Từ gồm có thực từ và hư từ.
Thực từ: là những từ phản ánh các sự vật, hiện tượng trong hiện thực như: 
· Danh từ,  ví dụ: gà, bàn, ghế, …
· Động từ,  ví dụ: Chạy, đi, ăn…
· Tính từ,  ví dụ: đẹp, xinh, hiền lành…
· Đại từ,  ví dụ: tôi, bạn, chúng ta…
Hư từ: là những từ biểu thị mối quan hệ giữa các từ trong câu như: giới từ, liên từ, trợ động từ, ví dụ như: Tiếng Anh ta có: in, and, or, am, is, are …Tiếng Việt như: và, với, hoặc…
2. Thành ngữ: là những cụm từ cố định (ngữ cố định) có sự gọt giũa, có nghĩa, thường là nghĩa bóng, có tính hình tượng, tính biểu cảm và nghĩa toàn khối.
Ví dụ: mẹ tròn con vuông, cò bay thẳng cánh, đẹp như tiên…
II. Cấu tạo từ: Việc tạo ra các từ của một ngôn ngữ được thực hiện theo phương thức tạo từ. Có 3 phương thức tạo từ sau 
1. Phương thức phái sinh: là phương thức được thực hiện bằng cách kết hợp một đơn vị từ vựng với các phụ tố: 
Phụ tố gồm: Tiền tố, trung tố, hậu tố. 
Ví dụ: Im (tiền tố, nghĩa là “không” + poss (đơn vị từ vựng nghĩa là “có thể”+ ible (hậu tố, nghĩa ngữ pháp là tính từ)        Từ phái sinh là “impossible”
2. Phương thức ghép: Được ghép từ hai đơn vị từ vựng.
Ví dụ: cat + fish        catfish
	Traffic + light        trafficlight
	Học + sinh         học sinh
3. Phương thức láy: Là phương thức lặp lại một bộ phận hoặc cả từ: 
Ví dụ: 
· Lặp lại một bộ phận:
+ Lặp lại phụ âm đầu: đẹp đẽ, lặng lẽ…
+ Lặp lại phần vần: lẩm cẩm, âm thầm…
· Lặp lại toàn bộ âm tiết: xanh xanh, vàng vàng …
(nhiều người gọi là “người người” đây không phải là từ láy)
Người ta dựa vào cấu tạo từ để phân biệt các loại hình ngôn ngữ (ngôn ngữ đơn lập hay ngôn ngữ khuất chiết)
III. Nghĩa của từ: 
1. Nghĩa của từ: Là nội dung mà từ biểu thị
Các thành phần nghĩa của từ gồm:
Nghĩa sở thị: (là cái thấy được, còn gọi là nghĩa biểu vật) là hình ảnh khái quát mà con người nhìn thấy. 
Nghĩa sở biểu (còn gọi là nghĩa biểu niệm) là nghĩa biểu thị khái niệm, những thuộc tính của khái niệm được phản ánh vào từ.
Hiểu nghĩa của từ trước hết là hiểu nghĩa sở biểu.
Ví dụ: ta có từ “bàn” nghĩa sở biểu là: là đồ dùng, có mặt phẳng, có chân, dùng để làm việc.
Các hư từ thì không có nghĩa sở biểu.
Nghĩa biểu thái: là nghĩa biểu thị thái độ của người nói trong từ 
Ví dụ: Phụ nữ (biểu thị thái độ trang trọng, lịch sự); đàn bà (thái độ trung tính)
2. Sự chuyển nghĩa của từ: (hay còn gọi là hiện tượng chuyển nghĩa của từ). Sự chuyển nghĩa này chỉ có ở từ nhiều nghĩa. Là hiện tượng một nghĩa của từ được sinh ra từ nghĩa gốc, hay còn gọi là nghĩa gốc sinh ra nghĩa phái sinh.
Ví dụ: Ta có từ “mẹ” gồm 1 nghĩa gốc và các nghĩa chuyển sau: 
1. Người phụ nữ có con và trong mối quan hệ với con. 2. Là con vật giống cái thuộc thế hệ trước, sinh ra những con vật thuộc thế hệ sau. 3. Cái gốc, cái chính từ đó sinh ra những cái khác. 4. Chỉ người đáng bậc mẹ.
· Mai nay đã là mẹ (nghĩa 1 – nghĩa gốc)
· Gà mẹ (nghĩa 2 – nghĩa chuyển)
· Sạch sẽ là mẹ của sức khỏe (nghĩa 3 – nghĩa chuyển)
· Bà mẹ Việt Nam anh hùng (nghĩa 4 – Nghĩa chuyển)
Sự chuyển nghĩa của từ được tạo thành từ hai phương thức: phương thức ẩn dụ và phương thức hoán dụ
Ẩn dụ: là phương thức chuyển nghĩa của từ dựa trên sự tương đồng giữa các sự vật hiện tượng. (Nghĩa 2,3,4 của từ “mẹ” đều là nghĩa ẩn dụ)
Hoán dụ: là phương thức chuyển nghĩa của từ dựa trên sự tiếp cận giữa các sự vật hiện tượng.
Ví dụ: “bàn tay” từ “tay” là 1 bộ phận của cơ thể con người.
          “Tay đàn” từ “tay” là người chơi đàn có kỹ năng giỏi. Đây là sự chuyển nghĩa theo phương thức hoán dụ
Nghĩa ẩn dụ và nghĩa hoán dụ ở đây là phương thức chuyển nghĩa của từ vựng khác với chuyển nghĩa tu từ. Đặc điểm cơ bản để phân biệt giữa chuyển nghĩa từ vựng và chuyển nghĩa tu từ đó là: chuyển nghĩa từ vựng có tính cố định, chuyển nghĩa tu từ có tính lâm thời.
Ví dụ: câu thơ “Áo chàm đưa buổi phân li
			Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay” 
							(trích Việt Bắc)
“Áo chàm” chỉ được hiểu là người dân Việt Bắc khi nó ở trong bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. Đây là chuyển nghĩa tu từ có tính lâm thời.
3. Mối quan hệ về nghĩa giữa các từ 
Hiện tượng đồng âm: Là hai hay nhiều từ có hiện tượng ngữ âm giống nhau
Ví dụ: từ “vòi” trong “vòi con voi” khác với từ “vòi” trong “vòi vĩnh”
Hiện tượng đồng nghĩa: là hai hay nhiều từ có nghĩa giống nhau. Ta có đồng nghĩa hoàn toàn và đồng nghĩa không hoàn toàn.
Ví dụ: 
· Đồng nghĩa hoàn toàn: Từ “cốc” với từ “ly”; Từ “mì” với từ “sắn” (ta nhận thấy đồng nghĩa hoàn toàn trong việc sử dụng từ toàn dân với từ địa phương)
· Đồng nghĩa không hoàn toàn: Từ “phụ nữ” với từ “đàn bà”, Từ “vợ” với từ “phu nhân” (đồng nghĩa không hoàn toàn là đồng nghĩa có nghĩa sở biểu giống nhau nhưng nghĩa tình thái khác nhau)
Hiện tượng trái nghĩa: là các từ có nghĩa trái ngược nhau
Ví dụ: “dài” trái nghĩa với “ngắn”, “đẹp” trái nghĩa với “xấu”
Về độ: ta có độ sâu (không có độ nông); độ cao (không có độ thấp); độ dài (không có độ ngắn) 
Hiện tượng trường nghĩa: là phạm vi nghĩa tập hợp tất cả các từ đồng nghĩa và trái nghĩa 
Ví dụ: Phạm vi nghĩa về phẩm chất ta có trường nghĩa phẩm chất tốt: Tốt, tích cực, hiền, ngoan,…; Trường nghĩa về phẩm chất không tốt: xấu, dữ, độc ác…


CHƯƠNG IV
NGỮ PHÁP
Ngữ pháp: là một hệ thống quy tắc tạo từ, tạo hình thái của từ và tạo câu. Là cái bắt buộc phải diễn đạt ra. (Tiếng Anh: diễn đạt về danh từ bắt buộc phải diễn đạt về số (số ít, số nhiều), diễn đạt về động từ bắt buộc phải diễn đạt về thì (quá khứ, hiện tại, tương lai)
I. Ý nghĩa ngữ pháp: Là ý nghĩa khái quát của hàng loạt từ. Một từ có 2 loại nghĩa. Nghĩa từ vựng (là nghĩa của riêng từng từ); Nghĩa ngữ pháp (nghĩa chung cho nhiều từ, cho hàng loạt từ)
Ví dụ: played, books…
II. Phương thức ngữ pháp: Hình thức để diễn đạt ý nghĩa ngữ pháp.
1. Phương thức phụ tố: Được thực hiện bằng cách kết hợp 1 đơn vị từ vựng với 1 biến tố.
Ví dụ: biến tố: s, es, ed, ing…
2. Phương thức trật tự từ: Ví dụ: uống nước; nước uống
     C       P        P     C
· Khi thay đổi trật tự từ thì quan hệ ngữ pháp thay đổi và nghĩa cũng thay đổi.
(Tiếng Việt chỉ dùng phương thức trật tự từ không có phương thức phụ tố)

3. Phương thức hư từ:  
Trong tiếng Anh, việc dùng giới từ trong một số động từ là hết sức quan trọng. Nó có tác dụng phân biệt về mặt ngữ nghĩa rất lớn: look after (trông nom), look forward (mong đợi), look in (tạt vào, ghé thăm trong chốc lát), look up (tra cứu trong sách)...
Trong tiếng Anh, hai giới từ on và off được dùng trong khá nhiều trường hợp: trong các vật dụng điện và cả trong lĩnh vực thể thao.
Trong tiếng Việt, phương thức hư từ cũng là một phương thức phổ biến trong ngữ pháp. Các phát ngôn cần có những hư từ mới có nghĩa hoặc rõ nghĩa được, chẳng hạn:câu Tôi tặng quyển sách ấy cho thầy giáo chủ nhiệm lớp. có nghĩa; còn  Tôi tặng quyển sách ấy thầy giáo chủ nhiệm lớp. không có nghĩa. Còn hai phát ngôn sau đây là có sự phân biệt trong việc dùng giới từ: Con chó đang nằm trong sân.  và Con chó đang nằm ngoài sân.
4. Phương thức trọng âm: Là phương thức diễn đạt ý nghĩa ngữ pháp. Trọng âm ở đây là trong âm ngữ pháp: Ví dụ: con gà;   sách vở
0 1      1     1
C – P     đẳng lập
Từ “desert” nhấn trọng âm ở âm tiết trước thì có nghĩa là sa mạc, còn nhấn trọng âm ở âm tiết sau thì mang nghĩa là món tráng miệng
III. Các quan hệ ngữ pháp: Là quan hệ giữa các từ trong câu để tạo thành cấu trúc ngữ pháp 
1. Quan hệ đẳng lập: là quan hệ giữa các từ có vai trò bình đẳng với nhau giữa hai thành tố. 
Vai trò bình đẳng với nhau được biểu hiện: về từ loại: Cùng từ loại (động từ, danh từ, tính từ…); về chức năng: cùng chức năng (nghĩa học và cú pháp học)
Ví dụ: mua sách vở và những thứ cần dùng (ta có “sách vở” có quan hệ đẳng lập với “những thứ cần dùng” vì về nghĩa học “sách vở”, “những thứ cần dùng” đều là đối thể; về cú pháp chúng đều là bổ ngữ cho động từ “mua”.
2. Quan hệ chính – phụ:  Ðây là mối quan hệ giữa một yếu tố chính và một số yếu tố phụ. Mối quan hệ này được thể hiện ở các cấp độ dùng để tạo nên những đơn vị lớn hơn.
Ở cấp độ từ ghép: hoa hồng, hoa huệ; thợ mộc, thợ hồ,...
Ở cấp độ cụm từ (ngữ), tùy theo yếu tố chính mà có thể có 3 cụm từ chính phụ với cách thức tổ chức và quan hệ khác nhau, đó là: cụm chính phụ danh từ (ngữ danh ngữ), cụm chính phụ động từ (ngữ động ngữ), cụm chính phụ tính từ (ngữ tính ngữ).
Cụm danh từ: Ðài truyền hình Việt Nam có cấu trúc chính phụ được biểu thị bằng hình vẽ sau: 
Ðài truyền hình Việt Nam    
 [image: http://websrv1.ctu.edu.vn/coursewares/supham/csnnhoc_tin/images/ch4.ht3.gif]          
3. Quan hệ chủ vị: Quan hệ này thiết lập nên mệnh đề, cấu trúc câu. Thường thì khi có một câu trúc C – V, Từ, cụm từ không có mối quan hệ C – V.
Ví dụ: Mẹ /đã về ; Nam/ đi học 
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IV. Các đơn vị ngữ pháp: (xem trên mạng)
1. Phụ tố: gồm có tiền tố, trung tố và hậu tố
Ví dụ: impossible, unbreak, inconvenient
2. Biến tố:
Ví dụ: played, playing, plays
3. Từ: gồm có thực từ và hư từ.
Thực từ: 
· Danh từ,  ví dụ: gà, bàn, ghế, …
· Động từ,  ví dụ: Chạy, đi, ăn…
· Tính từ,  ví dụ: đẹp, xinh, hiền lành…
· Đại từ,  ví dụ: tôi, bạn, chúng ta…
Hư từ: là những từ biểu thị mối quan hệ giữa các từ trong câu như: giới từ, liên từ, mạo từ, trợ động từ, ví dụ như: Tiếng Anh ta có: in, and, or, am, is, are, a, the …Tiếng Việt như: và, với, hoặc…
V. Cấu trúc ngữ pháp: Cấu trúc đẳng lập, cấu trúc chính – phụ (ngữ danh từ ngữ động từ, ngữ tính từ), cấu trúc chủ vị, Câu.
VI. VẬN DỤNG
1. Phân tích đơn vị ngữ pháp trong câu sau: 
“Linguistics is the science of language.”
Bài làm:
· Phụ tố: ist (người), ics (ngành)
· Biến tố: không có
· Từ: 
+ Thực từ: linguistics, science, is, language.
+ Hư từ: the, of
2. Phân tích đơn vị ngữ pháp và cấu trúc cú pháp trong câu sau:
“Hồi ấy tôi không biết nghĩ và ngày nay tôi cũng không nhớ hết”
Bài làm:
· Phân tích đơn vị ngữ pháp:
Thực từ: Hồi, ấy, không, biết, nghĩ, ngày nay, tôi, nhớ, hết.
Hư từ: và
· Phân tích cấu trúc cú pháp:
+ Cấu trúc đẳng lập: “Hồi ấy tôi không biết nghĩ” đẳng lập với “ngày nay tôi không nhớ hết”
+ Cấu trúc chính - phụ: 
· không biết nghĩ, không nhớ hết (ngữ động từ)
· hồi ấy, ngày nay (ngữ danh từ)
	+ Cấu trúc chủ vị: Tôi / không biết nghĩ
				      C	         V
				     Tôi / không nhớ hết
      		      C	          V
	+ Câu: Hồi ấy tôi không biết nghĩ và ngày nay tôi cũng không nhớ hết.
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